
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT MSSV Họ Tên Mã HP Tên chứng chỉ Điểm

1 B1905106 Trƣơng Lê Quốc Việt CC013 CC - UDCNTT_CB M

2 B2102629 Trần Khánh Duy CC013 CC - UDCNTT_CB M

3 B1910788 Phạm Trƣơng Thị Kim Yến CC013 CC - UDCNTT_CB M

4 B2202756 Trƣơng Trọng Vĩ CC013 CC - UDCNTT_CB M

5 B2003213 Nguyễn Thị Chi Linh CC013 CC - UDCNTT_CB M

6 B2202731 Trần Thị Kim Ngân CC013 CC - UDCNTT_CB M

7 B2202726 Phan Đình Khôi CC013 CC - UDCNTT_CB M

8 B2103662 Nguyễn Quan Tú CC013 CC - UDCNTT_CB M

9 B1809824 Phạm Thị Huệ Thu CC013 CC - UDCNTT_CB M

10 B2110195 Lê Quốc Cƣờng CC013 CC - UDCNTT_CB M

11 B2003059 Nguyễn Thị Thúy Duy CC013 CC - UDCNTT_CB M

12 B1910742 Lâm Minh Đại CC013 CC - UDCNTT_CB M

13 B2202724 Võ Thị Nhƣ Huỳnh CC013 CC - UDCNTT_CB M

14 B2202746 Phạm Quốc Thái CC013 CC - UDCNTT_CB M

15 B2003136 Lê Quang Huy CC013 CC - UDCNTT_CB M

16 B2016619 Lê Thị Tuyết Hƣơng CC013 CC - UDCNTT_CB M

17 B2006949 Phan Thị Huyền Trân CC013 CC - UDCNTT_CB M

18 B2006909 Nguỹên Thùy Trang CC013 CC - UDCNTT_CB M

19 B1912878 Trần Tuyết Nga CC013 CC - UDCNTT_CB M

20 B2003141 Cao Hồng Khả CC013 CC - UDCNTT_CB M

21 B2206070 Nguyễn Thị Anh Thơ CC013 CC - UDCNTT_CB M

22 B2103634 Trần Các Oanh CC013 CC - UDCNTT_CB M

23 B1904918 Lê Việt Thảo CC013 CC - UDCNTT_CB M

24 B2202735 Lê Thành Phát CC013 CC - UDCNTT_CB M

25 B1905234 Lê Nguyễn Tuyết Vi CC013 CC - UDCNTT_CB M

26 B1905222 Sơn Minh Thuật CC013 CC - UDCNTT_CB M

27 B2202750 Ngô Minh Tiến CC013 CC - UDCNTT_CB M

28 B2202769 Lê Chí Hải CC013 CC - UDCNTT_CB M

29 B1910767 Lê Chƣơng Nhật Thảo CC013 CC - UDCNTT_CB M

30 B2016628 Võ Yến Ngọc CC013 CC - UDCNTT_CB M

31 B2202762 Phan Thị Kim Cƣơng CC013 CC - UDCNTT_CB M

32 B2202765 Ông Thành Đai CC013 CC - UDCNTT_CB M

33 B2109527 Huỳnh Ngọc Sơn CC013 CC - UDCNTT_CB M

34 B2015028 Nguyễn Thị Tuyết Anh CC013 CC - UDCNTT_CB M

35 B2112073 Phan Bích Thuận CC013 CC - UDCNTT_CB M

36 B2113058 Phan Huy Hoàng CC013 CC - UDCNTT_CB M

37 B1904902 Lê Thuận Phát CC013 CC - UDCNTT_CB M
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38 CC013 CC - UDCNTT_CB M

39 CC013 CC - UDCNTT_CB M

40 CC013 CC - UDCNTT_CB M

41 CC013 CC - UDCNTT_CB M

42 CC013 CC - UDCNTT_CB M

43 CC013 CC - UDCNTT_CB M

44 CC013 CC - UDCNTT_CB M

45 CC013 CC - UDCNTT_CB M

46 CC013 CC - UDCNTT_CB M

47 CC013 CC - UDCNTT_CB M

48 CC013 CC - UDCNTT_CB M

49

50

TT MSSV Họ Tên Mã HP Tên chứng chỉ Điểm

1 B1905129 Trần Trúc Phƣơng CC014 CN - UDCNTT_CB M

2 B2106507 Nguyễn Hữu Tài CC014 CN - UDCNTT_CB M

3 B2012312 Nguyễn Thị Hồng Nhung CC014 CN - UDCNTT_CB M

4 B2102769 Phạm Hoài Phong CC014 CN - UDCNTT_CB M

5 B2109567 Nguyễn Trọng Nhân CC014 CN - UDCNTT_CB M

6 B2112070 Nguyễn Văn Thà CC014 CN - UDCNTT_CB M

7 B2112071 Châu Thị Bé Thảo CC014 CN - UDCNTT_CB M

8 B2112090 Phạm Thị Hoàng Yến CC014 CN - UDCNTT_CB M

9 CC014 CN - UDCNTT_CB M

TT MSSV Họ Tên Mã HP Tên chứng chỉ Điểm

1 A - Tin học M

TT MSSV Họ Tên Mã HP Tên chứng chỉ Điểm

1 B2102430 Nguyễn Thị Mỹ Tiên CC007 Bậc 4 - Tiếng Anh M

2 B2200713 Hồ Huỳnh Minh Quân CC007 Bậc 4 - Tiếng Anh M

3 B2010923 Phan Thị Nhựt Thi CC007 Bậc 4 - Tiếng Anh M

4 B1806090 Dƣơng Thị Lệ Quyên CC004 B1 - Tiếng Anh M

5 B2010899 Tiết Thị Yến Nhi CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

6 B2010924 Trƣơng Hoàng Thiện CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

7 B2010826 Lƣơng Trần Độc CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

8 B2001244 Bùi Nguyễn Ngọc Dung CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

9 B2011001 Nguyễn Văn Nguyễn CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

10 B2011287 Nguyễn Minh Toàn CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

11 B2011005 Trƣơng Minh Nhịn CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

12 B2003249 Nguyễn Trƣờng Vũ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

13 B2102796 Lê Thanh Tỷ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

14 B1904907 Võ Minh Quân CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

15 B1904793 Nguyễn Quốc Thái CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

16 B2202729 Lê Minh CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

17 B2003944 Võ Thùy Dƣơng CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

CHỨNG CHỈ ANH VĂN

CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

CHỨNG CHỈ A TIN HỌC



18 B2003199 Võ Thành Đƣợc CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

19 B2109321 Nguyễn Thị Kim Ngân CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

20 B2102427 Võ Trang Thƣ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

21 B1910753 Lý Bô Ra Mây CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

22 B2102772 Trần Thị Kim Quanh CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

23 B2109566 Phan Nguyễn Khánh Nguyên CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

24 B2102769 Phạm Hoài Phong CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

25 B2109567 Nguyễn Trọng Nhân CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

26 B2200712 Trần Ngọc Yến Phƣơng CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

27 B2200729 Phạm Trần Ngọc Giàu CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

28 B2204026 Huỳnh Thị Tú Huyên CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

29 B2102740 Ngô Tuấn Khoa CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

30 B2109593 Hà Nguyễn Thúy Vy CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

31 B2109549 Lê Hồng Hạnh CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

32 B1904745 Võ Duy Khang CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

33 B2109557 Phùng Minh Long CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

34 B2109584 Trần Minh Tín CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

35 B2109571 Nguyễn Tấn Phát CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

36 B2109589 Nguyễn Trƣơng Tƣờng CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

37 B2109586 Trƣơng Minh Trạng CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

38 B2109562 Nguyễn Hữu Nghị CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

39 B2109591 Nguyễn Quang Vinh CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

40 B2109527 Huỳnh Ngọc Sơn CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

41 B2102638 Phạm Ngọc Huỳnh Hoa CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

42 B2001236 Trƣơng Minh Tuấn CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

43 B2109499 Nguyễn Huỳnh Bích Giao CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

44 B2109519 Lê Mỹ Nhiên CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

45 B2109534 Phạm Trọng Tín CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

46 B2008789 Trần Thanh Tuyền CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

47 B1904814 Nguyễn Thị Diễm Trinh CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

48 B1904896 Ngô Thị Thảo Nhi CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

49 B2008774 Trần Thị Ngọc Mỹ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

50 B1900149 Nguyễn Đức Tài CC004 B1 - Tiếng Anh M

51 B2202418 Bùi Hoàng Phú CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

52 B1904787 Dƣơng Minh Sang CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

53 B1910788 Phạm Trƣơng Thị Kim Yến CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

54 B2109372 Chau Khải Minh CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

55 B2202424 Bùi Hoàng Quý CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

56 B2102629 Trần Khánh Duy CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

57 B1906815 Trần Ngọc Lan Anh CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

58 B2110179 Trần Minh Phú CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

59 B2103658 Nguyễn Quốc Triều CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

60 B2103647 Trần Dƣơng Yến thanh CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

61 B2110160 Dƣơng Khánh Duy CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

62 B2110189 Nguyễn Thị Ngọc Trúc CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

63 B1901433 Võ Tiến Đạt CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

64 B2012334 Lê Duy CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

65 B2012367 Trƣơng Thị Hồng Tím CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M



66 B2010869 Trƣơng Tƣờng Hữu CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

67 B2007358 Trần Văn Vĩ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

68 B2002905 Nguyễn Ngọc Trí CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

69 B2002873 Lê Thị Diễm My CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

70 B2002899 Trần Minh Thƣ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

71 B2011048 Ngô An Trƣờng CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

72 B2109332 Nguyễn Đình Thi CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

73 B2011007 Nguyễn Thị Huỳnh Nhƣ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

74 B2011006 Hồ Thảo Nhƣ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

75 B2010962 Trần Thị Cẩm Giang CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

76 B2010938 Nguyễn Cao Trí CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

77 B1912881 Ngô Minh Nhàn CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

78 B2012363 Hồ Minh Thông CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

79 B2002857 Lê Hải Đăng CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

80 B1904878 Nguyễn Thùy Linh CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

81 B1905307 Thái Thị Ngọc Trân CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

82 B2102432 Nguyễn Thị Bích Trâm CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

83 B2102409 Nguyễn Thị Trúc Đào CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

84 B2003142 Nguyễn Đăng Khoa CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

85 B2003176 Huỳnh Minh Trung CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

86 B2003136 Lê Quang Huy CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

87 B2003141 Cao Hồng Khả CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

88 B2004012 Nguyễn Hữu Tính CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

89 B2102773 Lê Nguyễn Huệ Quyên CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

90 B2106493 Nguyễn Thị Minh Nguyệt CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

91 B2102715 Đinh Ngô An Bình CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

92 B2006949 Phan Thị Huyền Trân CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

93 B2006909 Nguyễn Thùy Trang CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

94 B2016619 Lê Thị Tuyết Hƣơng CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

95 B2003961 Trần Minh Nguyên CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

96 B2113144 Nguyễn Ngọc Châu CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

97 B1906844 Lƣu Huỳnh Nhƣ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

98 B1912878 Trần Tuyết Nga CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

99 B2110224 Lê Thaành Tiến CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

100 B2110201 Lâm Hoài Hận CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

101 B2110227 Lê Hoàng Tƣờng CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

102 B2002936 Nguyễn Thị Ngân CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

103 B2002966 Trần Thị Thảo Trân CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

104 B2002948 Trần Ngọc Sen CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

105 B2202450 Dƣơng Đại Vĩ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

106 B1905182 Trần Chí Khan CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

107 B2006940 Nguyễn Quốc Noãn CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

108 B1904916 Trần Ngọc Thanh CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

109 B2008757 Nguyễn Thị Minh Thƣ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

110 B2001234 Lê Thị Quế Trân CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

111 B2008752 Bùi Hoàng Phúc CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

112 B2008756 Lê Thị Thƣ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

113 B2008791 Nguyễn Hà Vinh CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M



114 B2010960 Đặng Nguyễn Hải Đăng CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

115 B2010890 Lê Văn Ngon CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

116 B2010925 Võ Phƣớc Thịnh CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

117 B2002942 Phạm Ngọc Nhung CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

118 B2108060 Lê Thành Phú CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

119 B2108045 Trịnh Quang Hiếu CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

120 B2102791 Huỳnh Hữu Trọng CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

121 B2109377 Lâm Chí Nguyên CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

122 B2109357 Huỳnh Hữu Hào CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

123 B2102454 Chung Nguyễn Nhƣ Quỳnh CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

124 B2012312 Nguyễn Thị Hồng Nhung CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

125 B2016640 Nguyễn Thúy Thƣờng Vi CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

126 B2016636 Trƣơng Thị Thùy CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

127 B2012311 Nguyễn Thị Hồng Nhi CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

128 B2207241 Đoàn Đặng Minh Thƣ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

129 B1904890 Lê Thanh Hồng Ngọc CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

130 B1904918 Lê Việt Thảo CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

131 B2011023 Thái Thành Tài CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

132 B2011052 Nguyễn Bùi Phƣơng Vi CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

133 B2000099 Nguyễn Cẩm Mai Vi CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

134 B2003970 Phạm Kim Thƣ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

135 B2109385 Bùi Vinh Thế CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

136 B2109341 Trần Thị Thanh Tuyền CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

137 B1904804 Võ Ngọc Tiên CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

138 B2102693 Nguyễn Thị Kiều Thƣ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

139 B2109537 Đặng Thị Tuyết Trinh CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

140 B2103589 Lâm Khánh Duy CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

141 B2103588 Lƣơng Nguyễn Nhật Cƣờng CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

142 B1906863 Lê Thị Cẩm Tú CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

143 B2004005 Nguyễn Phan Quỳnh Nhƣ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

144 B2011237 Hoa Thủy Tiên CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

145 B2015036 Nguyễn Lâm Đình Khôi CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

146 B2015049 Nguyễn Thị Huyền Trang CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

147 B2015035 Huỳnh Lê Minh Khôi CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

148 B2002884 Nguyễn Hồng Phấn CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

149 B2010865 Lâm Trần Quốc Huy CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

150 B1910767 Lê Chƣơng Nhật Thảo CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

151 B1910738 Nguyễn Ngọc Dung CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

152 B2109337 Huỳnh Trâm CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

153 B1905302 Phan Thị Thủy Thủy CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

154 B1905274 Hoàng Cao Thành Nam CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

155 B1811805 Lê Khánh Dƣơng CC007 Bậc 4 - Tiếng Anh M

156 B2010922 Ngô Ngọc Mai Thi CC009 TOEIC 485 M

157 B1811701 Nguyễn Văn Duy CC009 TOEIC 270 M

158 B2011018 Nguyễn Trần Tú Quyên CC009 TOEIC 555 M

159 B2002963 Nguyễn Nhật Toàn CC009 TOEIC 455 M

160 B2010976 Thái Minh Kha CC009 TOEIC 465 M

161 B2010975 Lê Yến Kha CC009 TOEIC 460 M



162 B2002855 Trần Đức Duy CC009 TOEIC 480 M

163 B2002881 Lê Thị Huỳnh Nhƣ CC009 TOEIC 605 M

164 B1905234 Lê Nguyễn Tuyết Vi CC009 TOEIC 460 M

165 B2011015 Trần Mỹ Phƣơng CC009 TOEIC 600 M

166 B2010906 Đặng Phi Phi CC009 TOEIC 465 M

167 B2010883 Lê Thị Nhƣ Mộng CC009 TOEIC 585 M

168 B2010917 Nguyễn Anh Tài CC009 TOEIC 515 M

169 B1809766 Trần Thị Thúy Huỳnh CC009 TOEIC 300 M

170 B1805955 Trần Hoàng Duy CC009 TOEIC 270 M

171 B2008740 Trần Thị Mỹ Duyên CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

172 B2113058 Phan Huy Hoàng CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

173 B2113075 Quang Nguyễn Huỳnh Nhƣ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

174 B2113071 Lữ Châu Ngọc CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

175 B1904902 Lê Thuận Phát CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

176 B1904911 Trần Phƣớc Sang CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

177 B1904852 Dƣơng Trƣờng Hải CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

178 B1904915 Võ Ngọc Tân CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

179 B2001254 Lê Văn Nghĩa CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

180 B2001212 Phạm Hoàng Bảo CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

181 B2008783 Nguyễn Thị Anh Thƣ CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

182 B2001231 Đỗ Thanh Thoảng CC004 Bậc 3 - Tiếng Anh M

183

TT MSSV Họ tên Mã HP Tên chứng chỉ Điểm

1 CC016 CC-GDQP_AN M

2 CC016 CC-GDQP_AN M

3 CC016 CC-GDQP_AN M

TT MSSV Họ tên Mã HP Tên chứng chỉ Điểm

1 CC015 CC-GDTC M

2 CC015 CC-GDTC M

TT MSSV Họ tên Mã HP Tên môn học Điểm

1 KL001E Pháp luật đại cƣơng D+

2 NN184

Xác suất thống kê và 

phép thí nghiệm - TT 

& NH

C+

3 TN021
Hóa vô cơ và hữu cơ 

đại cƣơng
D

4 TN022
TT. Hóa vô cơ và hữu 

cơ đại cƣơng
D

5 TN025 Sinh học đại cƣơng A1 D

B2207260 Phạm Văn Tấn Đặng

CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QP-AN

CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

XÉT MIỄN BẢO LƯU HỌC PHẦN



6 TN027
TT. Sinh học đại 

cƣơng A1
D+

7 ML014 Triết học Mác-Lênin B

ML016
Kinh tế chính trị Mác-

Lênin

ML018
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học

9 ML019
Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam
C

10 NN123 Sinh hóa B D

11 NN124 TT. Sinh hóa D+

12 NN126
Di truyền học đại 

cƣơng
A

13 NN127
TT. Di truyền học đại 

cƣơng
B

14 NN129 Sinh lý thực vật B C+

15 NN130 TT. Sinh lý thực vật C+

QP010E

QP010E

QP011E

QP012

17 TC003 Taekwondo 1 A

18 TC004 Taekwondo 2 A

19 MT110
Hệ sinh thái nông 

nghiệp
D+

20 NN143 Hóa bảo vệ thực vật B C

21 NN131 Thổ nhƣỡng B B+

22 NN363
Cây công nghiệp ngắn 

ngày
C

23 NN370 Cây màu C

24 NN362
Cây công nghiệp dài 

ngày
B

25 NN390
Thực hành nông 

nghiệp tốt (GAP)
B

26 NN111E

Phƣơng pháp nghiên 

cứu khoa học - nông 

nghiệp

B

27 TN033 Tin học căn bản C

28 TN034 TT. Tin học căn bản C

29 NS429
Tiểu luận tốt nghiệp - 

KHCT
B

30 NN378
IPM trong bảo vệ thực 

vật
B

31 NN195
Thực tập giáo trình – 

KHCT
B

32 NN358
Bảo quản sau thu 

hoạch
C+

33 NN414 Cỏ dại C

Giáo dục quốc phòng16

8

B2207260 Phạm Văn Tấn Đặng

C+

B



34 NN373 Chọn giống cây trồng B+

35 NN377 Hệ thống canh tác B

36 NN529 Phì nhiêu đất B D

37 NN374 Côn trùng nông nghiệp D

TT MSSV Họ tên HP CTĐT HP TĐ

TN025 2TC TN042 2TC

TN027 1TC TN043 1TC

TN025 2TC TS412 2T

TN027 2TC TN043 2TC

NS277 2TC TS119 3TC

TS252 2TC TS103 2TC

3 B2103751 Trần Quốc Tùng NS444 3TC NS181 4TC

4 B2109265 Bùi Thanh Sơn NS444 3TC NS181 4TC

5 B2100082 Huỳnh Trọng Khải NN123 2TC NS121 3TC

6 C2000010 Trần Công Minh NN123 2TC NS121 3TC

NN126 2TC TN184 3TC

NN127 1TC TN172 1TC

NN123 2TC TN235 3TC

NN124 1TC TN364 1TC

NS381 2TC TN144 3TC

8 B1804196 Lâm Thị Kim Thơ NS353 2TC NS234 3TC

9 B1904836 Nguyễn Thị Lan Anh NN113 2TC NS329 3TC

NN547 3TC NN104 2TC

NS446 5TC NS350 5TC

11 B2108064 Dƣơng Võ Minh Quân NN232 2TC NN529 2TC

12 B2101168 Trần Thị Trúc Nguyên NN232 2TC NN529 2TC

13 B2101159 Nguyễn Kim Nhã Linh NN232 2TC NN529 2TC

14 B2101174 Nguyễn Thị Tố Nhƣ NN232 2TC NN529 2TC

15

10 B1906828 Nguyễn Tấn Hƣng

Ngô Ngọc Kim

B2003263 Quách Khánh Linh2

B1906291 Phùng Khắc Phụng7

B2207260 Phạm Văn Tấn Đặng

         (ký tên và ghi rõ họ tên)             (ký tên và ghi rõ họ tên)                   (ký tên và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG                         TỔ TRƯỞNG                                   THƯ KÝ

XÉT TƯƠNG ĐƯƠNG HỌC PHẦN

1 B1811606



TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Ghi chú

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

 TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN - HỌC KỲ 1 - 2023-2024

VÀ KẾT QUẢ XÉT MIỄN & CÔNG NHẬN ĐIỂM HỌC PHẦN

(Đính kèm Biên bản số      /BB-TNN ngày       tháng      năm 2023)

 về xét miễn và công nhận điểm học phần của Trường Nông nghiệp) 

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN



ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐH Ngân hàng TPHCM

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

CHỨNG CHỈ ANH VĂN

CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

CHỨNG CHỈ A TIN HỌC



ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐH Ngân hàng TPHCM

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT



ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT



ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

Cambridge

IIG Viet Nam

IIG Viet Nam

IIG Viet Nam

IIG Viet Nam

IIG Viet Nam

IIG Viet Nam



IIG Viet Nam

IIG Viet Nam

IIG Viet Nam

IIG Viet Nam

IIG Viet Nam

IIG Viet Nam

IIG Viet Nam

IIG Viet Nam

IIG Viet Nam

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

ĐHCT

Ghi chú

ĐHCT

Ghi chú

Ghi chú

CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QP-AN

CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

XÉT MIỄN BẢO LƯU HỌC PHẦN





Ghi chú

Đã tích lũy

Đã tích lũy

Đã tích lũy

Đã tích lũy

Đã tích lũy

Đã tích lũy

         (ký tên và ghi rõ họ tên)             (ký tên và ghi rõ họ tên)                   (ký tên và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG                         TỔ TRƯỞNG                                   THƯ KÝ

XÉT TƯƠNG ĐƯƠNG HỌC PHẦN


